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DỰ THẢO

BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC           TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng để quy định chính sách hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho các tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức ngoài công lập, tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh An Giang ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ giai đoạn 2026 - 2030, thay thế chính sách trước đây đã hết hiệu lực, bảo đảm đúng thẩm quyền theo Luật số 64/2025/QH15.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Xác định dự thảo có quy định thủ tục hành chính mới hay không; đánh giá nội dung phân cấp giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; đánh giá mức độ thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm không phân biệt đối xử về giới và phù hợp chính sách dân tộc, làm cơ sở để Sở Tư pháp thẩm định và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi trình.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính
Rà soát toàn bộ dự thảo Quy định (Điều 1 - Điều 10) cho thấy: dự thảo không quy định thủ tục hành chính mới, không sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính hiện hành nào. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, xét chọn, giao trực tiếp, ký hợp đồng, quản lý, nghiệm thu và quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Điều 6, Điều 7 Quy định được thực hiện theo thủ tục hành chính hiện hành đã được quy định tại Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN; hình thức hỗ trợ tại Điều 8 Quy định thực hiện theo thủ tục hiện hành tại Nghị định số 268/2025/NĐ-CP và Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN. Do dự thảo không làm phát sinh thủ tục hành chính mới nên không phải xây dựng Biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính và Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cách tiếp cận này (dẫn chiếu trình tự, thủ tục nhiệm vụ khoa học và công nghệ hiện hành, không quy định chi tiết trình tự riêng, thời hạn giải quyết hồ sơ cụ thể trong Quy định) là lựa chọn kỹ thuật lập quy đã được cân nhắc nhằm không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, bảo đảm ổn định trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.
2. Việc phân quyền, phân cấp
Dự thảo Nghị quyết có nội dung phân cấp từ Hội đồng nhân dân tỉnh cho Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 1 Điều 10 Quy định: cân đối, bố trí ngân sách hằng năm; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai, hướng dẫn, xét duyệt, nghiệm thu, quyết toán kinh phí. Sự cần thiết: bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện chính sách khi điều kiện thực tiễn thay đổi mà không phải sửa đổi Nghị quyết; thẩm quyền ban hành chính sách khung của Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp điểm c khoản 1 Điều 21 Luật số 64/2025/QH15 và điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện là nội dung tự phân công nội bộ trong Nghị quyết. Điều kiện bảo đảm thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ quan chuyên môn đủ năng lực để tham mưu, tổ chức thực hiện. Kiểm tra, giám sát sau phân cấp: khoản 2 Điều 10 Quy định yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh phải báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét khi cần điều chỉnh nội dung, mức hỗ trợ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, đồng thời quy định nguyên tắc áp dụng văn bản dẫn chiếu khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế; Thường trực, các Ban, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện theo Điều 2 Nghị quyết.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt toàn bộ dự thảo: Điều 4 Quy định xác lập 03 Nhóm lĩnh vực công nghệ ưu tiên bám sát Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia (trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, robot và tự động hóa, thiết bị bay không người lái, công nghệ sinh học); điểm c khoản 1 Điều 6 hỗ trợ trực tiếp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, tự động hóa, phân tích dữ liệu trong sản xuất, quản trị doanh nghiệp; khoản 4 Điều 6 khuyến khích thêm bằng mức hỗ trợ cao hơn (50%) đối với công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg. Yêu cầu về thể chế: đã được bảo đảm bằng chính dự thảo Nghị quyết; về nguồn lực tài chính: bố trí từ ngân sách nhà nước hằng năm theo dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (Điều 9 Quy định), không ấn định trước tổng mức cho cả giai đoạn để bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách thực tế. Các yếu tố ảnh hưởng đến triển khai: năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn còn hạn chế, cần kết hợp hoạt động đào tạo, tập huấn kỹ thuật vận hành công nghệ (điểm đ khoản 1 Điều 6 Quy định); cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện đã được quy định tại Điều 10 Quy định.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới
Dự thảo áp dụng thống nhất cho mọi tổ chức đáp ứng điều kiện quy định, không phân biệt giới tính của người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hoặc người lao động của tổ chức thụ hưởng; các tiêu chí xét chọn, mức hỗ trợ tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quy định hoàn toàn trung lập về giới. Do dự thảo không có quy định trực tiếp liên quan đến giới, không cần thực hiện đánh giá tác động giới chuyên sâu theo pháp luật về bình đẳng giới; trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ lấy ý kiến Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh An Giang trong quá trình lấy ý kiến dự thảo.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc
Dự thảo áp dụng chung, thống nhất trên toàn địa bàn tỉnh An Giang, không có quy định riêng, phân biệt theo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số nội dung tại Nhóm 2 khoản 1 Điều 4 Quy định (nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu nông sản, thủy sản) có khả năng mang lại lợi ích gián tiếp cho khu vực nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, không phát sinh nội dung bất lợi hoặc phân biệt đối xử.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Dự thảo Nghị quyết không quy định thủ tục hành chính mới; nội dung phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết, có cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng; dự thảo thúc đẩy trực tiếp, mạnh mẽ việc ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 57-NQ/TW; bảo đảm bình đẳng giới và phù hợp chính sách dân tộc. Kết quả đánh giá nêu trên là cơ sở để Sở Tư pháp thực hiện thẩm định, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
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